
I

1 Tiến Tài 2 Thôn Thành Tâm Lưu Thị Phương 0966875323 20 Khách sạn 2

2 Đại Lâm Thôn Thành Tâm Vũ Huyền Trang 0969906663 16 Khách sạn 2

3 Kiên Bin Thôn Thành Tâm Nguyễn Thị Hằng 0944864108 14 Khách sạn 3

4 Mã Pì Lèng Thôn Thành Tâm Bùi Mạnh Dũng 0933321456 17 Khách sạn 2

5 Hoàng Ngọc Thôn Thành Tâm Nguyễn Kiến Ngọc 0915035141 45 Khách sạn 3

6 Trường Anh I Thôn Đồng Tâm Nguyễn Xuân Trường 02193886886 20 Khách sạn 3

7 Trường Anh I +II Thôn Đồng Tâm Nguyễn Xuân Trường 0947010773 50
Khách sạn

5

8 Lâm Tùng Thôn Đồng Tâm Bùi Thị Thu Thùy 0388266311 31 Khách sạn 4

9 Đá Nhớ Thôn Đồng Tâm Cao Ngọc Hồi 02193852888 20 Khách sạn 3

10 Đại Phát Thôn Quyết Tâm Phan Văn Đại 0984808673 16 Khách sạn 6

11 Khải Hoàn Thôn Đồng Tâm Lương Triệu Tăng 0982025892 24 Khách sạn 4

12
Lolo Heritage Resort( 

Khánh Sơn)
Thôn Đoàn Kết

Khách sạn

13 Đồng Văn Thôn Tân Tiến Nguyễn Ngọc Đại 0945896866 20

Khách sạn

2

14 Quỳnh Như Thôn Tân Tiến Lưu Thị Hương 0942818666 17
Khách sạn

2

15 Huy Hoàng Thôn Tân Tiến Đoàn xuân Huy 0965339333 15 Khách sạn 2

16 Bảo Minh Thôn Đồng Tâm Nguyễn Thị Nhị 988660121 10 Khách sạn 2

17 Hoàng Văn Thôn Tân Tiến Nguyễn Thị Thắm 0987001745 16 Khách sạn 2

18 Hoa Cương Thôn Đồng Lực Nguyễn Thị Hoa 02193856868 82 Khách sạn

19 Lương Gia Thôn Đồng Thanh Nguyễn Thị Hạt 0399 205 286 12 Khách sạn 2

20 Thiên Hương Thôn Đồng Tâm Lương Đình Đoàn 02193856208 15 Khách sạn

21 Hoàng Vân Thôn Tân Tiến Hoàng Quốc Hưng 02193882888 16
Khách sạn

22 Lâm Gia Thôn Đồng Tâm Phạm Thị Thanh Huyền 0917301129 19 Khách sạn 3

23 Thái Thịnh Thôn Đồng Tâm Lương Triệu Thuận 0985248741 10 Khách sạn 3

24 Anh Quang Mai Văn Thi Khách sạn

25 Friendly Phạm Hải Lan 12 Khách sạn

26 Epic Đồng Văn Thôn Thành Tâm Nguyễn Văn Lực 10
Khách sạn

2023

27 Hồng Chiêm Lương Hồng Chiêm 19
Khách sạn

2024

28 Lavender Thôn Đồng Thanh Kiều Oanh
Khách sạn

29 Hoa Đá Thôn Đồng Tâm Vũ Thị Hoa 0857533555
18

Khách sạn
1

30 Trúc Nhân Thôn Thành Tâm Nguyễn Thị Soan
0385979451 14

Khách sạn
1

31 New Sun Thôn Thành Tâm Nguyễn Văn Tuyển
0384409988 15

Khách sạn
1

32 Đức Phúc Thôn Thành Tâm Lộc Thị Hương
0828261186 16

Khách sạn
1

33 Phú Đạt Thôn Quyết Tâm Nguyễn Thị Hồng
0384150908 31

Khách sạn
1

34 GOLDEN Thôn Quán Dín Ngài Bùi Quang Bá 0985043636
72

Khách sạn
3

35 Ethnic House Thôn Quyết Tiến Bùi Thị Huệ 0966005866
26

Khách sạn
3

36 Cao nguyên đá Thôn Quyết Tâm Vũ Mạnh Tài 0969748136 12 Nhà nghỉ 2

37 Lịch Lãm Thôn Quyết Tiến Nguyễn Đức Luận 0376077088 1 Nhà nghỉ 3

38 Thân Mùi Thôn Quyết Tiến Dương Thị Mùi 0987887953 17 Nhà nghỉ 2

Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, biệt thự kinh 

doanh du lịch, homesaty

Ghi chú

DANH SÁCH

CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG VĂN

STT
Tên cơ sở kinh doanh 

dịch vụ
Tên chủ cơ sởĐịa chỉ Số điện thoại

Tổng số 

phòng/giường
Loại hình

Tổng số 

lao động

https://www.google.com/search?q=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+B%E1%BA%A3o+Minh+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n&sca_esv=601333276&sxsrf=ACQVn09YFDSjRJECaCzPyYl0e9V05Mv0Lg%3A1706167439794&ei=jwyyZfyPMN301e8Pj9uW6Ak&hotel_occupancy=2&oq=nh%C3%A0+ngh%E1%BB%89+b%E1%BA%A3o+minh&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFm5ow6Agbmdo4buJIGLhuqNvIG1pbmgqAggAMgQQABhHMgQQABhHSJIKUHRYdHAAeAOQAQCYAQCgAQCqAQC4AQHIAQD4AQHiAwQYACBBiAYBkAYC&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+hoa+c%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BB%93ng+v%C4%83n&sca_esv=601020098&hotel_occupancy=2&sxsrf=ACQVn0-nQOSv6fBeuXFv-Rgu4kwdIPuPcQ%3A1706084025478&ei=ucawZeHlHMOz2roPyrqy6A0&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTctTjYvN2C0UjWoMDZLTko1N0o0SUxJNk5MMbUyqDA0MjO3sExKtkw1SksxtEz2Us3OOLwwOUOh-OGuhXkKGfmJCsnHNhxbmJeucGTiw92TgXTZkeY8AEdkIgw&oq=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+hoa+c%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BB%93ng+v%C4%83n&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJWtow6FjaCBz4bqhbiBob2EgY8awxqFuZyDEkeG7k25nIHbEg24qAggAMhQQLhiABBjLARjHARivARiYBRiZBTIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBBAAGB4yBBAAGB4yBhAAGAUYHjIGEAAYBRgeMgQQABgeMiMQLhiABBjLARjHARivARiYBRiZBRiXBRjcBBjeBBjgBNgBAUjxNlCkG1i-JnAEeACQAQGYAYwCoAGpD6oBBTAuOS4zuAEByAEA-AEBwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICCBAAGAUYBxgewgIIECEYoAEYwwTCAhMQLhiABBgNGMcBGK8BGJgFGJkFwgIiEC4YgAQYDRjHARivARiYBRiZBRiXBRjcBBjeBBjgBNgBAeIDBBgAIEGIBgGQBgO6BgYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp


39 Sinh Thái Đồng Văn Thôn Thành Tâm
CTTNHH DL Sinh 

Thái Đồng Văn
'0915671971 18

Nhà nghỉ
6

40 Phùng Thanh Thôn Thành Tâm Phùng Quang Thanh 0975888895 11 Nhà nghỉ 2

41 Tấn Phúc Thôn Thành Tâm Vũ Minh Trọng 0349746697 6 Nhà nghỉ 2

42 Lý Hoan Thôn Đồng Tâm 09746698241 15 Nhà nghỉ 2

43 Gia Linh Thôn Đồng Tâm Hoàng Thị Huy 0988064800 10 Nhà nghỉ 2

44 Lũng Cú Thôn Đồng Tâm Nhà Nghỉ Lúng Cú 0888288369 6 Nhà nghỉ 1

45 Ngân Hà Thôn Đồng Tâm Lương Thị Niềm 0382966421 10 Nhà nghỉ 2

46 Tâm Diêm Thôn Đồng Tâm Trần Minh Tâm 0975197413 3 Nhà nghỉ 2

47 29 Phố Cổ Thôn Đồng Tâm Nguyễn Ngọc Phan 0974818666 12 Nhà nghỉ 2

48 Vũ Huy Thôn Tân Tiến Vũ Văn Hướng 0395389677 10 Nhà nghỉ 2

49 Quang Trung Thôn Tân Tiến Hoàng Quang Trung 0588996888 8 Nhà nghỉ 2

50 T&T Thôn Tân Tiến Nguyễn Thị Tuất 0915316506 8 Nhà nghỉ 1

51 Thành Đô Thôn Tân Tiến Hoàng Thành Đô 0914858909 10 Nhà nghỉ 1

52 Tùng Ping Thôn Tân Tiến Nguyễn Thị Minh Hiếu 0868696088 6 Nhà nghỉ 1

53 Thái Tâm Thôn Tân Tiến Nguyễn Duy Thái 0399222688 10 Nhà nghỉ 2

54 Nhà nghỉ 79 Thôn Đồng Thanh Nguyễn Văn La 0349 489 776 6 Nhà nghỉ 2

55  Hồng Anh Thôn Đồng Thanh Vũ Thị Hồng Anh 0865 586 475 9 Nhà nghỉ 3

56 Thượng An Thôn Đồng Tâm 0983513531 Nhà nghỉ

57 Hmông Coffe (2 cơ sở) Thôn Đồng Tâm Nguyễn Kiều Oanh 0988917956 10
Nhà nghỉ

3

58 Bình An Thôn Tân Tiến Hà Thị Thầm 0965339334 11 Nhà nghỉ 2

59 Luân Thôn Đồng Tâm Lù A Nừn 0388573575 7 Nhà nghỉ 2

60 Đạt Đăng Nhà nghỉ

61 Bằng Tường Lý Ngọc Huỳnh 8 Nhà nghỉ

62 Trần Thìn 0966391085 Nhà nghỉ

63 Bình Minh Thôn Tân Tiến 0848247152 Nhà nghỉ

64 Huyền Trâm Thôn Đồng Tâm Hoàng Thị Hiếu 0987710780 7 Nhà nghỉ

65 Gia Bảo Thôn Đồng Thanh 0974344110 Nhà nghỉ

66 Lực Ngọc 0945333011 Nhà nghỉ

67 Quang Dung Thôn Đồng Tâm Vi Thị Dung 0915788388 7 Nhà nghỉ

68 218 Thôn Quyết Tâm Phạm Thị Nhẫn 0868115699 11 Nhà nghỉ

69 Xuân Thu Thôn Tân Tiến Nguyễn Văn Cảnh 0972996999 9 Nhà nghỉ

70 Nhà nghỉ Bảo An Thôn Đồng Tâm Đặng Thế Phương 0 8
Nhà nghỉ

71 Bảo Long Thôn Thành Tâm Nguyễn Ngọc Thành 10 Nhà nghỉ

72 Quỳnh Anh Thôn Đồng Tâm Nhà nghỉ

73 Apollo Thôn Tân Tiến Hoàng Văn Thành 0948533845 20 Nhà nghỉ 2

74 Bẩy Ánh Thôn Thành Tâm Phạm Thị Ánh 0377588904 6 Nhà nghỉ 1

75 Hương Thọ Thôn Thành Tâm Nguyễn Văn Thọ 0962853289 8 Nhà nghỉ 1

76 Bảo Hà Thôn Thành Tâm Phạm Thị Huyền Linh 0989816010 12 Nhà nghỉ 1

77 Năm Lý Thôn Thành Tâm Nguyễn Hải Lý 0963943300 7 Nhà nghỉ 1

78 Thu Tuyến Thôn Tân Tiến Lương Đình Thu 0964724102 12 Nhà nghỉ 1

79 Phùng Yến Thôn Ngài Lủng Phùng Thị Yến 0374003149 8 Nhà nghỉ 1

80 Đức An Thôn Quyết Tâm 0856008258 Nhà nghỉ 1

81 Nhà cổ Homestay
Thôn Quyết Tiến

Hoàng Quốc Thân 0388120866 30
Homestay

2

82 Thảo Nguyên
Thôn Quyết Tiến

Đoàn Thị Thảo 0974115688 13
Homestay

2



83 Lương Doanh Thôn Quyết Tiến Lương Mãn Doanh 0372118809 14 Homestay 2

84 Lương Chân Thôn Quyết Tiến Lương Mãn Thuyết 0947951352 Homestay 2

85 Mai Cảnh Thôn Quyết Tiến Nguyễn Văn Cảnh Homestay

86 Mèn Mén Thôn Quyết Tiến Nguyễn Đức Công 0854046999 23 Homestay 2

87 Kỳ Phong Thôn Quyết Tiến Nguyễn Văn Kin 0858115018 Homestay 2

88 Làng Nghiến Thôn Quyết Tiến Trương Thanh Tình 0986747818 6 Homestay 1

89 Khuê Hin Thôn Quyết Tiến Trần Thanh Khuê 0977993071 8 Homestay 1

90 Hào Quang Homestay Thôn Quyết Tiến Lục Xuân Hào 0353982530 10 Homestay 2

91 Triệu Nghị Homestay Thôn Quyết Tiến Lương Triệu Nghị 0387999077 24
Homestay

2

92 Bà Phiên Homestay Thôn Quyết Tiến 8
Homestay

1

93
Dong Van ECOSTON 

HOU SE Thôn Quyết Tiến Trần Thế Hoan 964277333 12 Homestay 1

94
Homie House

Thôn Thiên Hương

Nguyễn Thị Thuỷ
978.590.848

Homestay
1

95

Thiên Hương House

Thôn Thiên Hương

Nguyễn Thị Kim

396.760.917

Homestay

1

96
Đồng Văn Hmong 

Homestay

Thôn Xóm Mới
Vàng Thị Mua 0379313563 22

Homestay
2

97 Plum Homestay
Thôn Xóm Mới

Nguyễn Văn Hưng 0915435021 45
Homestay

6

98  Homestay Hưng Thúy Thôn Xóm Mới Nguyễn Văn Hưng 0969868847 5 Homestay 2

99 Hgarden Homstay
Thôn Xóm Mới

Hoàng Thị Thơ 0794901183 16
Homestay

2

100 Hà Giang Holic Thôn Thành Tâm Lê Hồng Thái 0338304763 15 Homestay 3

101 Laus Giang, Homestay Thôn Thành Tâm Nguyễn Viết Lâm ;0343666343 5 Homestay 1

102 Hạ Nhớ Thôn Thành Tâm Trần Thị Vịnh 0365385369 4

Homestay

2

103 Huấn Hà Thôn Thành Tâm Đỗ Minh Huấn 0912313800 4 Homestay 2

104 38 Phố Cổ Thôn Đồng Tâm Cầm Ngọc Dũng 0971102445 30 Homestay 2

105 Homestay Trần Bọc Thôn Đồng Tâm Trần văn Bọc 0836415208 5 Homestay 1

106 Homestay Xuân Thành Thôn Đồng Tâm Nguyễn Thị Giang 0836415208 5
Homestay

1

107 CNĐ Thôn Quyết Tâm Lưu Thị Huệ 962119565 22 Homestay 2

108 Vũ Huyền Trang Thôn Quyết Tâm Vũ Huyền Trang 975712188 65 Homestay 4

109 Trang Nhung Thôn Quyết Tâm Trang Nhung 988684534 4 Homestay 2

110 Thái hà Thôn Quyết Tâm Thái Hà 392544342 7 Homestay 2

111 Tuyên Hà Thôn Quyết Tâm Hà Văn Tuyên 353327280 10 Homestay 2

112 Văn Thư Thôn Quyết Tâm Lưu Thị Hua 344812590 8 Homestay 2

113 A Lử Thôn Tân Tiến A Lử 865914123 6 Homestay 2

114 Vân Anh Thôn Quyết Tâm Phạm Vân Anh 338681010 12 Homestay 2

115 Toàn Kiều Thôn Quyết Tâm Toàn Kiều 977875632 10 Homestay 2

116 Giang Sơn Thôn Quyết Tâm Nguyễn Thị Công 948851619 4 Homestay 1

117 Anh Ngọc Thôn Quyết Tâm Nguyễn Văn Quý 398780752 6 Homestay 2

118 Ngọc Mai Thôn Quyết Tâm Bùi Thị Duyên 967096088 4 Homestay 1

119 Hoàng Thị Diệu Thôn Quyết Tâm Hoàng Thị Diệu 869127109 5 Homestay 2

120 Ngọc Cường Thôn Quyết Tâm Vàng Văn Quý 972934789 2 Homestay 1

121 Hoàng Việt Thôn Quyết Tâm Lương Thị Nhiễu 978527049 6 Homestay 2

122 LK 178 Thôn Quyết Tâm Đặng Thị Đình 964097855 4 Homestay 2

123 Song Châu Thôn Quyết Tâm Nguyễn Mạnh Thắng 0985875078 16 Homestay 2



124 Tùng Nguyễn Thôn Đoàn Kết Nguyễn Văn Tùng 329110567 30 Homestay 5

125 Homstay Đoàn Kết Thôn Đoàn Kết Hoàng Văn Sài 0326025888 15 Homestay 2

126 Homstay Lưu Vàng Thôn Đoàn Kết Lưu Văn Vàng 0363802580 12 Homestay 2

127 Giàng Hose Homstay Thôn Đoàn Kết Thào Mí Thò 0345566382 22 Homestay 2

128 Khói 1 Thôn Tân Tiến Dương Minh Tuệ 0985616666 4 Homestay 2

129 Ngọc Cường Thôn Quyết Tâm Vàng Ngọc Quý 0972934789 6 Homestay 1

130 Bee House Thôn Đồng Thanh Vàng Thu Hương 0968748168 15 Homestay 2

131 Hưng Hà Thôn Ngài Lủng Vũ Văn Hưng 0376127981 40 Homestay 2

132 Dào Văn Hò Thôn Ngài Lủng Dào Văn Hò 0978955118 16 Homestay

133 Lý Gia Thôn Đồng Lực Lý Văn Sinh 0983282859 23 Homestay 2

134 Hoàng Bách Thôn Đồng Lực Nguyễn Văn Thuận 0393813725 15
Homestay

2

135 CLIFFS IDE HOUSE Thôn Đồng Lực Phạm Văn Nam 0979317202 14
Homestay

3

136 Nắng Thôn Quyết Tâm Nguyễn Văn Thảo 0377919365 26 Homestay 1

137 Nhà của Mị Thôn Thành Tâm 12 Homestay 1

138 Quỳnh Trang Thôn Đồng Tâm Nông Thị Trang 0364499848 7 Homestay 1

139 Maisondetthllhouse Quán Dín Ngài Giàng Mí Di 0364591186 12 Homestay 3

140 Khói Pararô ma 2 Quán Dín Ngài Dương Minh Tuệ 0985616666 7 Homestay 2

141 Ngọc Anh Thôn Quyết Tâm Mai Thị Sen 0969175440 18 Homestay 1

142 Melody house Thôn Tân Tiến Lương Triệu Luân 19 Homestay 4

143 Phương 1993 Thôn Thành Tâm Lục Văn Phương 12 Homestay 1

144 Ngọc Cường Thôn Đoàn Kết Hoàng Thị Huế 0989483569 26 Homestay 2

145 Thê Mong Thôn Đoàn Kết Tẩn Thị Pàn 0944826279 6 Homestay 1

146 Đường Thành Thôn Đoàn Kết Đường Văn Thành 0986037427 8 Homestay 1

147 Thanh Ngọc Thôn Đoàn Kết Đường Văn Khuấn 0979582956 16 Homestay 2

148 Phố Núi Thôn Đoàn Kết Đường Văn Cường 0989517508 7 Homestay 1

149 Phương Nam 2 Thôn Đoàn Kết Mai Thu An 0364344337 6 Homestay 1

150 Sơn Bảo Thôn Quyết Tiến Hùng Bích Phượng 0966441854 22 Homestay 1

151 VILA Homstay Thôn Quán Dín Ngài Bùi Mạnh Dũng 0328986678 12 Homestay 1

152 MAISON Home Thôn Quán Dín Ngài Vũ Thị Hoa 0364591186 12 Homestay 1

153 Nùng Homstay Thôn Xóm Mới Nguyễn Thanh Hằng 0965587889 20 Homestay 3

154 Kỳ Phong Thôn Quyết Tiến Nguyễn Văn Kin 0858115018 10

Homestay

1

155 Hoàng Bách Thôn Thành Tâm Hoàng Văn Chinh 0383893566 5
Homestay

1

156  Đồng Văn 288 Thôn Quyết Tâm Ly Thị Tuyết 0834379139 9
Homestay

1


